
Tên đơn vị: UBND xã Đại Sơn Mẫu số 8a
Ban hành theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

DANH SÁCH  HỖ TRỢ CÁC ĐỐI TƯỢNG F1 CÁCH LY Y TẾ TẬP TRUNG
THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2021/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

ST
T Họ và tên

Ngày, tháng, năm
sinh Địa chỉ

(Thôn, xã)
Ngày bắt đầu điều

trị, cách ly
Ngày kết thúc

điều trị, cách ly

Số ngày
điều trị,
cách ly

Số tiền
(80.000đồng/n

gày) Ghi chú F1

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Nguyễn Văn Sáu 1960 Nghĩa Xá, Đại Sơn 30/12/2021 31/12/2021 2 160,000
2 Nguyễn Thị Hoài 1960 Nghĩa Xá, Đại Sơn 30/12/2021 31/12/2021 2 160,000
3 Nguyễn Văn Đông 1993 Nghĩa Xá, Đại Sơn 30/12/2021 31/12/2021 2 160,000
4 Nguyễn Nhật Duy 2015 Nghĩa Xá, Đại Sơn 30/12/2021 31/12/2021 2 160,000
5 Nguyễn Quỳnh Mai 2018 Nghĩa Xá, Đại Sơn 30/12/2021 31/12/2021 2 160,000
6 Nguyễn Thị Luyến 1984 Nghĩa Xá, Đại Sơn 30/12/2021 31/12/2021 2 160,000
7 Nguyễn Thị Thùy Trang 2002 Nghĩa Xá, Đại Sơn 30/12/2021 31/12/2021 2 160,000
8 Nguyễn Hoàng Sơn 2006 Nghĩa Xá, Đại Sơn 30/12/2021 31/12/2021 2 160,000
9 Nguyễn Thị Mát 1967 Nghĩa Xá, Đại Sơn 30/12/2021 31/12/2021 2 160,000
10 Nguyễn Văn Cường 1988 Nghĩa Xá, Đại Sơn 28/12/2021 31/12/2021 4 320,000 24
11 Đoàn Văn Dương 1984 Phương Quất 28/12/2021 31/12/2021 4 320,000
12 Phạm Văn Tiến 1997 Liêu Xá 28/12/2021 31/12/2021 4 320,000

Tổng 30 2,400,000

Tổng cộng: số người hỗ trợ: 12 người  ; Số tiền 2,400,000  đồng; bằng chữ: Hai triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn

……, ngày…… tháng…… năm……

NGƯỜI LẬP BIỂU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



(Ký ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu)

Ghi chú:
(1) Các cơ quan, đơn vị lập danh sách số phát sinh mới hàng ngày để theo dõi;
(2) Chỉ lập số đối tượng F1 đang cách ly tại cơ sở cách ly y tế tập trung do UBND cấp huyện, cấp xã thành lập và quản lý. (Không lập danh sách những
trường hợp F0, F1  điều trị, cách ly y tế tại các cơ sở y tế, do các nhóm đối tượng này cơ sở y tế tổng hợp_ Trung tâm y tế hoặc bệnh viện, tổng hợp báo
cáo Sở Y tế cấp hỗ trợ và quyết toán);
(3) Cột (10) ghi chú rõ là F1, nếu là trẻ em (dưới 16 tuổi) thì ghi là TE F1, khuyết tật ghi là KT F1, người cao tuổi ghi là NCT F1



Tên đơn vị: UBND xã Đại Sơn Mẫu số 8b
Ban hành theo Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg

DANH SÁCH  TRẺ EM, NGƯỜI KHUYẾT TẬT, NGƯỜI CAO TUỔI THUỘC DIỆN F0, F1 ĐƯỢC HỖ TRỢ

STT Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh Địa chỉ

(thôn, xã)
Ngày bắt đầu điều

trị, cách ly

Số tiền
(1.000.000đồng/ng) Ghi chú

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Nguyễn Nhật Duy 2015 Nghĩa Xá, Đại Sơn 30/12/2021 1,000,000 TE F1

2 Nguyễn Quỳnh Mai 2018 Nghĩa Xá, Đại Sơn 30/12/2021 1,000,000 TE F1
Tổng 2,000,000

……, ngày…… tháng…… năm……
NGƯỜI LẬP BIỂU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu)

Ghi chú:
(1) Các cơ quan, đơn vị lập danh sách số phát sinh mới hàng ngày để theo dõi;
(2) Chỉ lập số đối tượng F1 đang cách ly tại cơ sở cách ly y tế tập trung do UBND cấp huyện, cấp xã thành lập và quản lý. (Không lập danh
sách những trường hợp F0, F1  điều trị, cách ly y tế tại các cơ sở y tế, do các nhóm đối tượng này cơ sở y tế tổng hợp_ Trung tâm y tế hoặc
bệnh viện, tổng hợp báo cáo Sở Y tế cấp hỗ trợ và quyết toán);
(3) Cột (10) ghi chú rõ là F1, nếu là trẻ em (dưới 16 tuổi) thì ghi là TE F1



Tên đơn vị: UBND xã Đại Sơn 

TỔNG HỢP ĐỐI TƯỢNG, NHU CẦU KINH PHÍ HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN DO TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI
DỊCH COVID-19 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2021/QĐ-TTG CỦA CHÍNH PHỦ

STT Đối tượng
Bao gồm

Số đối tượng (người) Kinh phí hỗ trợ (đồng)

1 2 3 4

1 Người đang cách ly y tế (F1): 80.000 đồng/người/ngày 12 2,400,000

2 Trẻ em, người CT đang cách ly y tế được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người 2 2,000,000

Tổng 14 4,400,000

……, ngày…… tháng…… năm……
NGƯỜI LẬP BIỂU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu)

Ghi chú

Gửi hồ sơ theo quy định tại quyết định số 23/2021/QĐ-TTG kèm theo để trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt
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